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BÀI 32: DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HOÁ Ở NGƯỜI 
I.  Mục tiêu

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng và mối quan hệ giữa tiêu hóa, dinh dưỡng.

- Trình bày được cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa; 
- Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.

- Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi, nêu được nguyên tắc lập khẩu phần ăn cho con người; thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.

- Nêu được một số bệnh về đường tiêu hóa và cách phòng chống các bệnh đó; vận dụng để phòng chống các bệnh về tiêu hóa cho bản thân và gia đình.

- Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm.

- Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp.

- Thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hóa trong trường học hoặc tại địa phương.

2. Năng lực

a)  Năng lực chung
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về dinh dưỡng và tiêu hoá ở người.
· Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để phát biểu khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng, cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hoá, quá trình tiêu hoá ở người, một số bệnh về đường tiêu hoá, chế độ dinh dưỡng ở người, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày ý kiến.
· Giải quyết vấn để và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng và mỗi quan hệ giữa tiêu hoá, dinh dưỡng. Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá; kể tên được các cơ quan cùa hệ tiêu hoá, nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng cùa cả hệ tiêu hoá. Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi; nêu được nguyên tắc lập khẩu phán ăn cho con người; thực hành xây dựng chê’ độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.

- Tìm hiểu tự nhiên: Nêu được một số bệnh vé đường tiêu hoá và cách phòng chống các bệnh đó; vận dụng đè’ phòng chống cácbệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình. Trình bày được một số vấn đé vé an toàn thực phẩm.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được hiểu biết vé an toàn vệ sinh thực phẩm để đé xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa cùa các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phấm đó một cách phù hợp. Thực hiện được dự án điểu tra vé vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điéu tra một số bệnh

3. Phẩm chất

- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong bài học.

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá về dinh dưỡng và tiêu hoá ở người.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:
- Tranh ảnh giới thiệu về dinh dưỡng và tiêu hoá ở người.

- Máy chiếu, laptop

- Giấy A2, bút dạ nhiều màu

- Phiếu học tập A2
2. Học sinh: 

- Sách vở, đồ dùng

- Nội dung chuẩn bị theo nhóm. Sản phẩm STEM hệ tiêu hóa

III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: …/…/2023
Tiết 8 - BÀI 32: DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HOÁ Ở NGƯỜI (Tiết 1)
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ/ Xác định vấn đề học tập khởi động/ Mở đầu 
(5 phút)
a. Mục tiêu: GV đặt vấn đề nhằm khơi gợi hứng thú tìm hiểu khoa học cho HS.
b. Tổ chức thực hiện:
	Tiến trình thực hiện - Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Gv tổ chức chơi trò chơi “Ô cửa bí mật” 

- Thông báo luật chơi: GV sẽ đưa ra bức tranh bí ẩn. Các nhóm HS thay nhau chọn, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, mở tranh.
	 - HS lắng nghe luật chơi.

	- Giao nhiệm vụ: 
+ GV cho HS lựa chọn ô cửa, tìm ra bức tranh: “tháp dinh dưỡng”
	 - HS lắng nghe nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện

nhiệm vụ: 
Câu 1: Hệ vận động ở người có cấu tạo gồm

A. Xương chân và hệ cơ.

B. Bộ xương và cơ chân.

C. Xương chi và hệ cơ

D. Bộ xương và hệ cơ

Câu 2: Thiếu vitamin D sẽ gây bệnh

A. Thiếu máu

B. Tê phù

C. Còi xương ở trẻ và loãng xương ở người lớn

D. Khô giác mạc ở mắt.

Câu 3: Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ

A. Co duỗi ngẫu nhiên

B. Cùng co

C. Co duỗi đối kháng

D. Cùng duỗi

Câu 4: Xương có chứa thành phần hóa học  là

A. Chất hữu cơ và vitamin

B. Chất vô cơ và muối khoáng

C. Chất hữu cơ và chất vô cơ (chất khoáng)

D. Chất vô cơ và vitamin
	- HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: C

	GV đặt câu hỏi:

+ Tháp dinh dưỡng cho ta biết điều gì?

+ Theo khoa học, hàng ngày chúng ta nên sử dụng những loại thức ăn nào?


	- Tháp dinh dưỡng cho ta biết loại và lượng thức ăn mỗi người sử dụng trong 1 tháng.
· Nên ăn các loại thức ăn: cơm, gạo, thịt, cá, rau, củ, quả, … vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng.

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: 
Dinh dưỡng là gì? Làm thế nào để cơ thể hấp thụ được chất dinh dưỡng?

 Để có đáp án chính xác, chúng ta cùng học bài 32. Giới thiệu bài học.

GV giới thiệu 6 nội dung kiến thức trong bài học. 

Tiết 1 bài 32 học nội dung I, II.
	 - HS chuẩn bị đi vào bài học mới.


2. Hoạt động 2: Hình hành kiến thức mới

a. Mục tiêu: - Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng
- Trình bày được cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa 
- Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa. 
- Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hóa, dinh dưỡng.

b. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 2.1: Khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng (8 phút)
	Tiến trình thực hiện - Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giới thiệu 4 nhóm chất dinh dưỡng: carbohydrat, protein, lipid, vitamin và muối khoáng.

- Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc thông tin mục I/SGK kết hợp các kiến thức đã biết để lên bảng điền vào chỗ trống các từ còn thiếu để có khái niệm hoàn chỉnh.

- Chất dinh dưỡng là các chất có trong ………(1)……. mà cơ thể sử dụng làm nguyên liệu cấu tạo cơ thể và cung cấp ………(2)……. cho các hoạt động sống.

- Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng ……(3)…. để duy trì sự sống của cơ thể.
	- HS lắng nghe

- Nhận và thực hiện nhiệm vụ

Đáp án

1. thức ăn 

3. năng lượng 

  2. Chất dinh dưỡng
* Kết luận

- Chất dinh dưỡng: SGK/128

- Dinh dưỡng: SGK/128

	GV dẫn dắt chuyển nội dung

· GV chiếu hình, đặt câu hỏi:

Kể tên các chất bị biến đổi trong thức ăn qua sơ đồ trên?
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Quá trình nào giúp các chất trong thức ăn bị biến đổi?

Cơ thể cần thường xuyên lấy các chất dinh dưỡng từ nguồn thức ăn để duy trì sự sống và phát triển. Tuy nhiên, thức ăn hầu hết có kích thước lớn nên các tế bào của cơ thể không thể hấp thụ được. Quá trình nào đã giúp cơ thể giải quyết vấn đề này và quá trình đó diễn ra như thế nào? ( Tìm hiểu phần II.
	Gluxit ( đường đơn

Lipt ( axit béo và glixerin

Protein ( axit amin

Axit nucleic ( các thành phần của nucleotit

Hoạt động tiêu hóa




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hoá. (4 phút)
	Tiến trình thực hiện - Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS quan sát hình 32.1. trong SGK, nêu tên các bộ phận trong hệ tiêu hoá.

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu vị trí các bộ phận của hệ tiêu hoá, mối liên quan giữa các bộ phận và chức năng của hệ tiêu hoá.


	- Nhận nhiệm vụ
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- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

Quan sát Hình 32.1 và dựa vào kiến thức đã học để thực hiện các yêu cầu sau:

1. HS lên bảng kéo, thả cơ quan của hệ tiêu hoá tương ứng với những vị trí được đánh số trong hình.

2. Kể tên các cơ quan thuộc ống tiêu hóa, các cơ quan thuộc tuyến tiêu hóa?

3. Xác định tên ba cơ quan mà thức ăn không đi qua?
4. Chức năng của hệ tiêu hóa?
	1.1-Tuyến nước bọt. 2-hầu, 3-thực quản, 4-dạ dày, 5-tuyến tuỵ, 6- ruột non, 7-ruột giả, 8-hậu môn, 9 – túi mật. 10-gan, 11-miệng.

2. Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, gan, tuyến tụy, túi mật

Ống tiêu hóa: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.

3. Tên ba cơ quan mà thức ăn không đi qua: tuyến nước bọt, túi mật, gan.

4.

+ biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được. 

+ loại chất thải ra khỏi cơ thể.
* Kết luận:

· Cấu tạo:

+ Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, gan, tuyến tụy, túi mật, …

+ Ống tiêu hóa: miệng ( hầu ( thực quản ( dạ dày ( ruột non ( ruột già ( hậu môn.

- Chức năng:

+ biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được. 

+ loại chất thải ra khỏi cơ thể.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu quá trình tiêu hoá ở người. (15 phút)
	Tiến trình thực hiện - Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: GV sử dụng phương pháp hỏi - đáp nêu vấn đề để hướng dẫn HS trả lời câu hỏi trong SGK.
	- Nhận nhiệm vụ


	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

1. Lần lượt từng nhóm trình bày về nội dung đã chuẩn bị ở nhà.
2. Hoàn thành phiếu học tập nhóm. 

	1.

- Nhóm 1: Tiêu hóa ở khoang miệng.

Trong khoang miệng diễn ra quá trình tiêu hoá cơ học và hoá học của thức ăn. Răng cửa có hình dạng giống như chiếc xẻng, dùng để cắn thức ăn, chia nhỏ thức ăn trước khi đưa vào miệng. Răng nanh sắc nhọn dùng để xé thức ăn. Răng hàm nhỏ và răng hàm lớn có những rảnh nhỏ và chắc khoẻ dùng để nhai và nghiền nát thức ăn.

- Nhóm 2: Tiêu hóa ở dạ dày.

Dạ dày có lớp cơ rất dày và khoẻ, sự phối hợp co bóp của các cơ của dạ dày đảo trộn thức ăn, giúp thức ăn nhuyễn và thấm đều dịch vị. Lớp niêm mạc dạ dạy có nhiều tuyến tiết dịch vị chứa hydrochloric acid, enzin lipase (có tác dụng rất yếu, phân giải một phần chất béo), enzim pepsin biến đổi một phần protein chuỗi dài thành protein chuỗi ngắn (gồm 3 đến 10 amino acid).

- Nhóm 3: Tiêu hóa ở ruột non.

Những thành phần tham gia vào hoạt động tiêu hoá ở ruột non: dịch tuỵ, dịch ruột, dịch mật. Ở ruột non có các hoạt động tiêu hoá cơ học và hoá học, trong đó có hoạt động tiêu hoá hoá học là chủ yếu. Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp, trên đó có nhiều lông ruột và vi lông ruột giúp diện tích bề mặt trong của ruột tăng lên 600 lần. so với diện tích mặt ngoài, giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Tiêu hoá ở ruột non là giai đoạn quan trọng nhất của toàn bộ quá trình tiêu hoá. 

- Nhóm 4: Hậu môn và trực tràng: 

Phần lớn các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ qua thành ruột non, thức ăn chuyển xuống ruột giả sẽ hấp thụ thêm một số chất dinh dưỡng, chủ yếu hấp thụ lại nước, cô đặc chất bã. 

HS hoàn thành phiếu học tập nhóm

	- Báo cáo kết quả:

GV chữa và chấm kết quả của 4 nhóm 

Nêu mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng?
- GV cung cấp thông tin: “Em có biết”
	- Các nhóm so sánh phiếu học tập nhóm với đáp án, nhận xét.

- Hoạt động của hệ tiêu hóa giúp biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản tạo thuận lợi cho quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng trong dinh dưỡng. 
- Không có hoạt động tiêu hóa thì hoạt động dinh dưỡng không thể diễn ra một cách hiệu quả.
- HS lắng nghe

	
	Kết luận:

Phiếu học tập


3. Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng, củng cố (10 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học và phát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho học sinh.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ học tập:  

+ Quan sát sơ đồ tư duy, nhắc lại kiến thức bài học.

+ Mời HS lên giới thiệu sản phẩm STEM
+ HS trình bày.

+ GV nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức trò chơi Cuộc đua kỳ thú 
+ Luật chơi: Nhóm HS tham gia bằng cách giơ bảng trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được tiến lên 1 bước. Đội nào về đích trước sẽ giành chiến thắng. 
+ HS tham gia trò chơi 
+ HS đưa đáp án sau mỗi câu

- GV nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét đánh giá HS bằng điểm số
* Hướng dẫn về nhà (3 phút)

- Học bài, trả lời các câu hỏi liên quan mục I, II bài 32

- Làm bài tập 1,2 trong sách bài tập 

- Nghiên cứu trước mục III: Một số bệnh về đường tiêu hóa, mục IV: Chế độ dinh dưỡng ở người

